
Học phần: Số TC: 4 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 CD01201000 Nông Thị Dung CĐ12KE 8.0 2.8 4.9 D

2 CD01200954 Lý Khánh Hà CĐ12KE 7.7 1.8 4.0 D

3 CD01200953 Bùi Thị Hiền CĐ12KE 7.7 1.0 3.1 F

4 CC01102399 Vũ Mạnh Linh CĐ12KE 7.7 3.3 4.7 D

5 CD01250001 Mai Tiến Minh CĐ12KE 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi

6 CD01200419 Lê Thị Ngân CĐ12KE 8.0 3.3 5.2 D+

7 CD01200448 Nguyễn Thị Nguyên CĐ12KE 9.0 2.8 4.9 D

8 CD01200541 Bùi Thị Hà Nhi CĐ12KE 8.0 4.3 5.4 D+

9 CD01200747 Bùi Thị Nhung CĐ12KE 8.3 3.0 5.1 D+

10 CD01200607 Mai Thị Quỳnh Phương CĐ12KE 7.3 3.8 5.1 D+

11 CD01200880 Nguyễn Thị Mai Phương CĐ12KE 8.3 3.8 5.3 D+

12 CD01200199 Nguyễn Thị Phượng CĐ12KE 8.3 2.3 4.4 D

13 CC01102193 Lại Thị Thơ CĐ12KE 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi

14 CD01200931 Lê Thị Kiều Thu CĐ12KE 8.3 3.8 5.5 C

15 CC01102205 Hà Văn Trung CĐ12KE 0.0 0.0 0.0 F Đình chỉ thi

16 CC01002640 Nguyễn Thị Xuân CĐ12KE 7.7 3.0 4.5 D

Số sinh viên dự thi:  13   ,   Số sinh viên vắng: 0 Số sinh viên cấm thi: 3

Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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